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THÔNG BÁO 

Công khai Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu hiện có năm học 2026-2027 
(Theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024) 

 

TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 

1 Thiết bị dùng chung 

Lớp học      
Bàn, ghế giáo viên x  Bộ 26  
Bàn, ghế học sinh  x Bộ 670  

Quạt trần x x Cái 104  
Bóng đèn tuýp x x Bộ 312  
Bảng chống lóa x x Cái 26  

Khóa cửa x x Bộ 52  
Máy tính, dây HDMI, bàn phím, chuột có dây x  Bộ 26  

Điều hòa x x Cái 52  
Quạt treo tường x x Chiếc 26  
Bộ máy chiếu  x  Cái 26  

Camera x  Cái  26  
Phòng tin học      

Bàn, ghế giáo viên x  Bộ 01  
Bảng chống lóa  x x Cái 01  
Bàn máy vi tính x x Cái 21  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Điều hòa x x Cái 03  
Quạt trần x x Chiếc 04  
Camera x  Cái 01  

Phòng hội đồng      
Bàn họp x  Cái 12  
Ghế gỗ x  Cái 66  

Bảng tin x  Cái 01  
Hộp để ô bảng tin x  Cái 02  

Bảng lịch tuần x  Cái 02  
Bóng đèn x  Cái 04  
Quạt trần x  Chiếc 04  

Hội trường, phòng chức năng và các phòng ban 
làm việc      

Bàn làm việc x  Cái 25  
Ghế gỗ x  Cái 230  

Ghế xoay x  Cái  02  
Bóng đèn x  Cái 54  

Máy tính để bàn x  Bộ 01  
Máy laptop x  Cái 06  

Máy in x  Cái 04  
Máy phô tô x  Cái 01  
Điều hòa x  Cái 13  

Ti vi x  Cái 7  
Máy chiếu x  Cái 01  

Tủ x  Cái 25  
Đài Cassette x  Chiếc 02  

Quạt trần x  Chiếc 28  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Hệ thống PCCC      
Bình chữa cháy  x  Bình 28  

Máy bơm  x  Máy  03  

2 Ngữ văn 

Video/clip/ phim tư liệu về tác giả, tác phẩm Khối 10 x  Bộ 07  
Video/clip/ phim tư liệu về tác giả, tác phẩm Khối 11 x  Bộ 07  
Video/clip/ phim tư liệu về tác giả, tác phẩm Khối 12 x  Bộ 07  

Video/clip/ phim tư liệu về ca dao con người và xã 
hội. x  Bộ 07  

  Video/clip/ phim tư liệu về chèo, tuồng dân gian x  Bộ 07  

3 Toán 

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán x  Bộ 15  
Bộ thiết dạy học về các đường cônic x x Bộ 15  

Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình 
lăng trụ x x Bộ 15  

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất x x Bộ 15  
Tranh điện tử và phần mền toán học x x Bộ 15  

4 Ngoại ngữ Thiết bị âm thanh đa năng di động x  Bộ 1  
Bộ học liệu điện tử x  Bộ 05  

5 GDTC 

Đồng hồ bấm giây x  Chiếc 05  
Còi x  Chiếc 05  

Thước dây  x  Chiếc 01  
Cờ lệnh thể thao x  Chiếc 05  

Nấm thể thao x  Chiếc 20  
Dây nhảy cá nhân  x Chiếc 01  

Dây kéo co   x Chiếc 01  
Quả bóng đá  x x Quả 10  

Cầu môn, lưới x  Bộ 02  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Quả bóng bàn, vợt, lưới, bàn  x  Bộ 02  

Đích đấm, đá (cầm tay) x x Chiếc 10  
Thiết bị bảo hộ  x Bộ 10  

Thảm xốp x x Chiếc 150  

6 GDQP 

SGK GDQPAN lớp 10, 11, 12 x  Bộ 02  
Tranh điện tử: Bộ tranh dùng cho học sinh lớp 10  x x Bộ 02  
Tranh điện tử: Bộ tranh dùng cho học sinh lớp 11  x x Bộ 02  
Tranh điện tử: Bộ tranh dùng cho học sinh lớp 12  x x Bộ 02  

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN      
Mô hình súng tiểu liên AK luyện tập;  

AK, CKC cắt bổ x x Khẩu 07  

Mô hình lựu đạn cắt bổ x  Quả 02  
Lựu đạn luyện tập x x Quả 40  
Giá đặt bia đa năng  x  Chiếc 02  

Kính kiểm tra đường ngắm x  Cái 04  
Khung và mặt bia số 4 x x Bộ 02  

Đồng tiền di động x  Chiếc 02  
Hộp dụng cụ huấn luyện x x Bộ 01  

Dụng cụ băng bó vết thương x x Bộ 02  
Giá súng và bàn thao tác x x Bộ 02  

Tủ đựng súng và đựng thiết bị x x Bộ 01  
Khung và mặt bia số 6, 7, 10 x x Chiếc 01  

Kho để trang thiết bị môn GDQP x x Phòng 01  
Trang phục giáo viên GDQPAN x  Bộ 03  

Mũ cứng cuốn vành x x Chiếc 60  

7 Lịch sử 
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV x  Bộ 01  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Lược đồ dùng cho học sinh khối 10, 11, 12 x x Tờ 01  

Phim tài liệu, tư liệu dùng cho học sinh  
khối 10, 11, 12 x  Bộ 01  

8 Địa lý 

Tranh, ảnh phục vụ cho học sinh khối 10 x x Tờ 01  
Tranh, ảnh phục vụ cho học sinh khối 11 x x Tờ 01  
Tranh, ảnh phục vụ cho học sinh khối 12 x x Tờ 01  
Lược đồ, bản đồ địa lí dùng cho học sinh  

khối 10, 11, 12 x x Tờ 01  

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV x  Bộ 01  

9 KTPL 
SGK GDKT & PL lớp 10, 11, 12 x x Bộ 02  

Tranh thể hiện sơ đồ, mô phỏng dành cho  
học sinh khối 10, 11, 12 x  Tờ 03  

10 Vật lý 

Đồng hồ đo điện đa năng X X Cái 04  
Giá thí nghiệm x x Bộ 02  

Loa x x Cái 02  
Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song x x Bộ 01  

Thiết bị tạo sóng dừng x x Bộ 01  
Thiết bị khảo sát nội năng x x Bộ 02  

Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng x x Bộ 02  
Thiết bị xác định hướng của lực từ x x Bộ 01  

Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode x x Bộ 02  
Bản đồ sao hoặc video/phần mềm mô phỏng 3D x x Bộ 01  

11 Hóa học 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học x  Tờ 01  
Ống đong hình  trụ 100ml  x Cái 01  

Bình tam giác 100ml  x Cái 01  
Cốc thuỷ tinh 250ml  x Cái 01  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Cốc thuỷ tinh 100ml  x Cái 05  

Ống nghiệm  x Cái 10  
Ống nghiệm có nhánh  x Cái 05  

Lọ thuỷ tinh miệng rộng  x Cái 01  
Ống hút nhỏ giọt  x Cái 02  

Bình cầu có nhánh  x Cái 01  
Phễu lọc thủy tinh cuống dài  x Cái 01  

Kẹp ống nghiệm  x Cái 02  
Chổi rửa ống nghiệm  x Cái 05  
Giá để ống nghiệm  x Cái 05  

Giấy lọc  x Cái 02  
Giấy quỳ tím  x Cái 05  

Giấy pH  x Cái 08  
Kéo cắt  x Cái 02  

Chậu nhựa  x Cái 01  
Giấy ráp  x Cái 05  
Đèn cồn  x Cái 05  
Bát sứ  x Cái 02  

Miếng kính mỏng  x Cái 02  
Kiềng 3 chân  x Cái 01  
Lưới tản nhiệt  x Cái 01  

Nút cao su không có lỗ các loại  x Bộ 01  
Ống dẫn  x Cái 01  

Kính bảo vệ mắt không màu  x Cái 01  
Kính bảo vệ mắt có màu  x Cái 01  

Khẩu trang y tế  x Hộp 01  
Găng tay cao su  x Hộp 01  



TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Mặt kính đồng hồ  x Cái 01  

Các cấp độ tổ chức của thế giới sống x x Bộ 01  

12 Sinh học 

Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật x x Cái 01  
Cấu tạo của tim x x Cái 01  

Mô hình cấu trúc DNA x x Bộ 01  
Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố 

trong lá cây x x Bộ 01  

Cơ chế tái bản DNA x x Bộ 01  
Dao cắt tiêu bản  x Cái 02  

Lam kính  x Cái 03  
Lamen  x Cái 03  

Kim mũi mác  x Cái 02  
Cối, chày sứ  x Cái 01  

Pipet  x Cái 03  
Bộ đồ mổ  x Cái 01  

Kẹp ống nghiệm  x Cái 03  

13 Công nghệ 

Bản vẽ chi tiết x x Tờ 01  
Bản vẽ lắp x x Tờ 01  

Bản vẽ xây dựng x x Tờ 01  
Động cơ xăng 4 kỳ và Động cơ xăng 2 kỳ x  Tờ 01  

Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát x  Tờ 01  
Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử tương tự x  Tờ 01  

Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử số x  Tờ 01  

Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử x x Bộ 01  

Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật x  Bộ 01  

14 Tin Máy chủ x  Bộ  20  



 
 

HIỆU TRƯỞNG 
(ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 

Hoàng Thị Ngọc 

TT Môn/Nhóm  Tên thiết bị 
Đối tượng 
sử dụng Đơn vị 

tính  
Số lượng 
hiện có Ghi chú 

GV HS 
Máy tính để bàn  x Bộ  20  

Thiết bị kết nối mạng x  Bộ  01  
Thiết bị kết nối mạng và đường truyền internet x  Bộ  01  

Hệ thống điện x  Bộ  01  
Điều hoà nhiệt độ x x Chiếc 02  

Hệ điều hành x x Bộ  01  
Phần mềm tin học văn phòng x x Bộ  01  

Thiết bị lưu trữ ngoài x  Bộ  01  
Bộ lưu điện x  Bộ  01  

Phần mền theo chủ đề  x x Bộ 01  

15 HĐTN 

Bộ tranh điện tử về các nhóm nghề cơ bản x  Bộ 03  
Video/clip về các nhóm ngành, nghề x  Bộ 03  

Video về an toàn lao động nghề nghiệp x  Bộ 03  
Video về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng x  Bộ 03  

Bộ dụng cụ lao động sân trường  x Bộ 03  


